ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 9 - Học kỳ I
Trang 1
Thầy Lê Hồng Phát

I .
Học Thuộc Lòng :
1)
Phát biểu Định luật Ohm và Hệ thức Định luật Ôm ?

+ Định luật Ôm :
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với Hiệu điện thế đặt





vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
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Trong đó :
U đo bằng vôn (V)

+ Hệ thức :



 
I  đo bằng Ampe (A)






R đo bằng Ôm ( Ω)
2)
Điện trở phụ thuộc vào những yếu tố của dây dẫn như thế nào ?  Viết công thức ?

+ Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn, tỉ lệ nghịch với tiết diện dây dẫn, và


phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.
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+ Công thức :  

Trong đó : 
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là Điện trở suất (Ω.m)
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là Chiều dài dây dẫn (m)








S  
là Tiết diện dây dẫn (m2)








R   
là Điện trở dây dẫn (Ω)
3)
Nêu khái niệm Công suất điện ? Công thức tính công suất điện ?


-
Công suất điện của một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và   cường độ dòng điện qua nó.

- Công thức :   P    = UI   (  => P  = I2R =
)
Với : P  đo bằng “Oát” (W).
4)
Số “Oát” ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết điều gì ?

- Số “Oát” ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó, nghĩa là

công suất tiêu thụ điện của dụng cụ này khi nó hoạt động bình thường.
5)
Tại sao nói dòng điện có năng lượng ? Điện năng là gì ?

+ Dòng điện có năng lượng vì nó có thể thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng.

+ Năng lượng của dòng điện gọi là điện năng.
6)
Công của dòng điện sản ra ở một đoạn mạch là gì ? Nêu công thức tính công dòng điện ?


+ Công của dòng điện sản ra ở một đoạn mạch là số đo lượng điện năng tiêu thụ để chuyển



hóa thành các dạng năng lượng khác.

+ Công thức :   A = P   t  = UIt  (=> A = I2Rt = 
[image: image3.wmf]R

U

2

t )   Với : A đo bằng Jun (J) hoặc (kW.h)
7)
Phát biểu Định luật Joule - Lenz và Hệ thức của Định luật ?

+ Định luật Joule-Lenz : Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận

với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.

+ Hệ thức :  Q = I2Rt  
Trong đó :
I  đo bằng Ampe (A)








R đo bằng Ôm (Ω)








t   đo bằng giây (s)








Q đo bằng Jun (J)



(Tính Q theo đơn vị calo : Q = 0,24.I2Rt )
8)
Từ trường là gì ? Cách nhận biết từ trường ?

+ Không gian xung quanh nam châm, trái đất và dòng điện đều tồn tại một từ trường.


Nam châm, trái đất và dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt gần nó.


+ Dùng kim nam châm gắn trên trục xoay (gọi là nam châm thử) để nhận biết từ trường.
9)
Phát biểu Quy tắc Nắm tay phải ?

- Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các


vòng dây thì ngón tay cái choải ra chỉ chiều đường sức từ trong lòng ống dây.
II.
Kiến thức cần nắm vững – Đọc hiểu nhiều lần :
10)
Nêu công thức tính điện trở R phụ thuộc vào U và I ?   Ý nghĩa của điện trở ?


+ Công thức tính điện trở :

 
+ Ý nghĩa của điện trở : Điện trở cho biết mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn 
11)
Điện trở suất là gì ? Vận dụng : Điện trở suất của đồng là 1,7.10-8 Ω.m, giải thích ?

+ Điện trở suất của một vật liệu có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ làm


bằng vật liệu đó, có chiều dài 1m và có tiết diện 1m2

    Ký hiệu : 
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 (đọc là “rô”)   -  Đơn vị : Ω.m  (đọc là “ôm mét”)
12)
Đoạn mạch mắc nối tiếp ?


+ Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp bằng tổng các điện trở thành phần :
Rtđ = R1 + R2 + …  

+ CĐDĐ tại mọi điểm trên đoạn mạch mắc nối tiếp có giá trị bằng nhau :
I  =  I1  =  I2  = …
+ HĐT giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các HĐT của mỗi điện trở :
U = U1 + U2 + ...  


+ Hiệu điệu thế của mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó :

 
13)
Đoạn mạch mắc song song ?


+ Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song 


+ CĐDĐ chạy qua mạch chính bằng tổng các CĐDĐ chạy qua các mạch rẽ:
 I = I1 + I2 


+ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng HĐT giữa 2 đầu mỗi mạch rẽ :

U = U1 = U2   


+ CĐDĐ chạy qua mỗi mạch rẽ tỉ lệ nghịch với điện trở của mạch rẽ đó :  


14)

Nếu tăng HĐT hai đầu dây dẫn thì CĐDĐ và điện trở dây dẫn có tăng theo không ?
- Một dây dẫn nhất định có điện trở không đổi nên không tăng theo U.

- Vì I tỉ lệ thuận với U, nên tăng U bao nhiêu lần thì I cũng tăng theo bấy nhiêu lần.
15)
Điện trở phụ thuộc vào chiều dài và tiết diện dây dẫn như thế nào ?


- Điện trở các dây dẫn có cùng tiết diện, cùng vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài mỗi dây.
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· Điện trở các dây dẫn có cùng chiều dài, cùng vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện mỗi dây.
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16)
Trên một biến trở ghi : 50Ω - 2A.  Em hãy cho biết ý nghĩa các số ghi trên ?

- Biến trở này có điện trở lớn nhất là 50Ω - CĐDĐ lớn nhất được phép qua biến trở là 2A.
17)
Trên một đèn ghi : 6V – 3W.  Em hãy cho biết ý nghĩa các số ghi trên ?

- Đèn này có hiệu điện thế định mức để sáng bình thường là 6V


- Công suất tiêu thụ điện định mức khi đèn sáng bình thường là 3W
18)
Một dụng cụ điện đang hoạt động với công suất 1500W, con số này cho biết điều gì ?

- Cho biết lượng điện năng tiêu thụ của dụng cụ này trong 1 giây là 1500J.

(Hoặc nói cách khác : Công dòng điện sản ra ở dụng cụ này trong 1 giây là 1500J)

19)
Dụng cụ nào dùng để đo lượng điện năng tiêu thụ ?  Số đếm là gì ?

+ Dụng cụ đo lượng điện năng tiêu thụ là Công tơ điện.


+ Mỗi số đếm của công tơ điện cho biết lượng điện năng tiêu thụ 1 kW.h
 ;  1kW.h = 3 600 000J
20)
Hãy nêu cách xác định giá trị điện trở R bằng thực nghiệm ?
Mắc mạch điện gồm : điện trở R nối tiếp với Ampe kế và khóa K ; Vôn kế //R. Gắn 2 đầu đoạn mạch vào nguồn điện. Đóng khóa K, Ampe kế chỉ I, Vôn kế chỉ U.  Xác định R = U/I
21)
Hãy nêu cách xác định công suất điện P của đèn dây tóc bằng thực nghiệm ?
Mắc mạch điện gồm : đèn nối tiếp với Ampe kế và khóa K ; Vôn kế // Đèn. Gắn 2 đầu đoạn mạch vào nguồn điện. Đóng khóa K, Ampe kế chỉ I, Vôn kế chỉ U.  Xác định P = U.I
22)
Vì sao cần phải an toàn khi sử dụng điện ? Nêu biện pháp ?


+ Vì mạng điện dân dụng có hiệu điện thế 220V khá cao, dễ gây nguy hiểm đến tính mạng và tiền của. Để tránh sự cố về điện, đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội ...

+ Biện pháp : Dây dẫn có vỏ bọc an toàn ; Gắn cầu chì bảo vệ cho mỗi dụng cụ điện ; Muốn thay bóng đèn hoặc sửa chữa phải tắt điện, kéo cầu dao ; Khi tiếp xúc với mạch điện phải đảm bảo cách điện như đứng trên ghế nhựa hoặc gỗ khô ; Cần phải nối đất các vỏ kim loại


của dụng cụ điện ; Trong phòng thí nghiệm chỉ dùng HĐT lớn nhất là 40V.

23)
Vì sao phải tiết kiệm điện ? Nêu biện pháp ?



+ Để giảm chi tiêu cho gia đình ; tăng tuổi thọ dụng cụ điện ; giảm sự cố điện do quá tải ; dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất…

+ Biện pháp : Tắt điện khi không sử dụng. Dùng dụng cụ điện có công suất phù hợp.
24)
Thế nào là Lực từ ?  Vì sao nói dòng điện có tác dụng từ ?

+ Lực Từ là lực của từ trường tác dụng lên kim nam châm đặt gần nó.


+ Dòng điện có tác dụng từ vì dòng điện chạy qua dây dẫn có khả năng tác dụng lực từ lên


kim nam châm đặt gần nó.
25)
Từ phổ là gì ? Đường sức từ của nam châm có đặc điểm gì ?

+ Từ phổ là hình ảnh cụ thể về các đường sức từ. Có thể thu được từ phổ bằng cách rắc mạt sắt lên tấm nhựa đặt trong từ trường rồi gõ nhẹ.


+ Ở bên ngoài thanh nam châm, đường sức từ là những đường cong đi ra từ cực Bắc (N), đi


vào cực Nam (S) của nam châm.
26)
Từ phổ và đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua có đặc điểm gì ?

+ Phần từ phổ bên ngoài ống dây có dòng điện rất giống từ phổ bên ngoài nam châm.


+ Đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua là những đường cong khép kín.


Trong lòng ống dây, các đường sức từ là những đường thẳng song song.

   Đầu ống dây có đường sức từ đi ra là cực Bắc (N), có đường sức từ đi vô là cực Nam (S).


   Chiều đường sức từ trong ống dây phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy qua các vòng dây.


Khi đổi chiều dòng điện thì đường sức từ đổi chiều, từ cực ống dây đổi tên.






Thầy chúc học trò đạt kết quả tốt trong kỳ thi !
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